
STT Họ và tên MSSV Lớp Phòng thi Giờ thi Ngày thi

1 Đỗ Thị Mai Anh 0612369 69CD1 Phòng máy 2 Thư viện 14:00 - 14:45 16/09/2024

2 Lê Quốc Anh 0612569 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 14:45 - 15:30 16/09/2024

3 Nguyễn Việt Anh 0612869 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 15:30 - 16:15 16/09/2024

4 Phạm Vũ Hoàng Anh 0613069 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 15:30 - 16:15 16/09/2024

5 Nguyễn Tiến Chung 0608969 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 14:00 - 14:45 17/09/2024

6 Bùi Minh Công 0613869 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 14:00 - 14:45 17/09/2024

7 Lương Thế Cường 0614269 69CD1 Phòng máy 2 Thư viện 14:00 - 14:45 17/09/2024

8 Hoàng Tấn Dũng 0614669 69CD1 Phòng máy 2 Thư viện 14:00 - 14:45 17/09/2024

9 Nguyễn Bá Hoàng Duy 0614969 69CD1 Phòng máy 2 Thư viện 14:45 - 15:30 17/09/2024

10 Bùi Tuấn Đạt 0615869 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 16:15 - 17:00 17/09/2024

11 Lê Minh Hoàng 0618469 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 14:00 - 14:45 19/09/2024

12 Trần Khắc Huân 0618769 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 14:45 - 15:30 19/09/2024

13 Nguyễn Huy Hùng 0618869 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 14:45 - 15:30 19/09/2024

14 Dương Văn Huy 0619269 69CD1 Phòng máy 2 Thư viện 14:45 - 15:30 19/09/2024

15 Hà Quốc Huy 0619369 69CD1 Phòng máy 2 Thư viện 14:45 - 15:30 19/09/2024

16 Nguyễn Quang Huy 0619569 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 15:30 - 16:15 19/09/2024

17 Trần Hữu Hưng 0620169 69CD1 Phòng máy 2 Thư viện 15:30 - 16:15 19/09/2024

18 Ngô Trọng Khánh 0620869 69CD1 Phòng máy 2 Thư viện 16:15 - 17:00 19/09/2024

19 Từ Minh Khánh 0621069 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 14:00 - 14:45 20/09/2024

20 Nguyễn Duy Khôi 0621169 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 14:00 - 14:45 20/09/2024

21 Nguyễn Hùng Mạnh 0622069 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 16:15 - 17:00 20/09/2024

22 Nguyễn Quang Mạnh 0622169 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 16:15 - 17:00 20/09/2024

23 Lê Thị Kim Thư 0626869 69CD1 Phòng máy 2 Thư viện 14:00 - 14:45 23/09/2024

24 Nguyễn Khánh Toàn 0627369 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 14:45 - 15:30 23/09/2024

25 Nguyễn Ngọc Tới 0627469 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 14:45 - 15:30 23/09/2024

26 Chế Minh Trí 0627569 69CD1 Phòng máy 2 Thư viện 14:45 - 15:30 23/09/2024

27 Đặng Việt Trung 0627769 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 15:30 - 16:15 23/09/2024

28 Trần Kiên Trung 0628069 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 15:30 - 16:15 23/09/2024

29 Hoàng Việt Trường 0628169 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 15:30 - 16:15 23/09/2024
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30 Nguyễn Việt Tùng 0628369 69CD1 Phòng máy 2 Thư viện 16:15 - 17:00 23/09/2024

31 Trần Mạnh Xuân Tùng 0628469 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 14:00 - 14:45 24/09/2024

32 Nguyễn Văn Tuyên 1674069 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 14:00 - 14:45 24/09/2024

33 Vũ Quốc Việt 0628569 69CD1 Phòng máy 2 Thư viện 14:00 - 14:45 24/09/2024

34 Trần Quang Vinh 0628669 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 14:45 - 15:30 24/09/2024

35 Nguyễn Trần Tuấn Vũ 0628769 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 14:45 - 15:30 24/09/2024

36 Nguyễn Văn Vũ 0628869 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 14:45 - 15:30 24/09/2024

37 Đào Tiến Đức 0616269 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 15:30 - 16:15 24/09/2024

38 Lê Trung Đức 0616569 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 15:30 - 16:15 24/09/2024

39 Phí Ngọc Đức 0616769 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 15:30 - 16:15 24/09/2024

40 Đỗ Trường Giang 0617069 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 15:30 - 16:15 24/09/2024

41 Nguyễn Trường Giang 0617269 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 15:30 - 16:15 24/09/2024

42 Bùi Nguyễn Minh Hiếu 0617469 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 15:30 - 16:15 24/09/2024

43 Nguyễn Thiện Hiếu 0617769 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 15:30 - 16:15 24/09/2024

44 Triệu Đình Nguyên 0623569 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 15:30 - 16:15 24/09/2024

45 Nguyễn Thành Nhiên 0623969 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 15:30 - 16:15 24/09/2024

46 Nguyễn Minh Phú 0624269 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 15:30 - 16:15 24/09/2024

47 Lê Duy Quang 0624869 69CD1 Phòng máy 2 Thư viện 14:00 - 14:45 26/09/2024

48 Phạm Thị Quỳnh 0625369 69CD1 Phòng máy 2 Thư viện 14:45 - 15:30 26/09/2024

49 Nguyễn Thành Sang 0625569 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 15:30 - 16:15 26/09/2024

50 Nguyễn Cảnh Sơn 0625769 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 15:30 - 16:15 26/09/2024

51 Trần Việt Tân 0626269 69CD1 Phòng máy 2 Thư viện 15:30 - 16:15 26/09/2024

52 Nguyễn Viết Ngọc Thành 0626469 69CD1 Phòng máy 1 Thư viện 16:15 - 17:00 26/09/2024

53 Tống Văn Thành 0626569 69CD1 Phòng máy 2 Thư viện 16:15 - 17:00 26/09/2024


